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1 330122 Lê Hoàng Duy Hưng 1/21/2007 12:00:00 AM Hồng Quang 0 6 9 1 31 6.4 THPT Quang Trung

2 310003 Đoàn Thế An 09/01/2007 0:00 TT Nam Giang 0 6.5 7.25 2.2 29.7 6.6 THPT Quang Trung

3 310507 Bùi Quang Trường 10/24/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 5.8 7.25 3.6 29.6 6.9 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

4 310304 Trần Thị Thùy Nga 01/01/2007 0:00 X TT Nam Giang 0 5.8 6.5 4.8 29.3 7.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

5 310477 Nguyễn Đại Tiệp 09/12/2007 0:00 TT Nam Giang 0 6.8 5.5 4.4 28.9 6.9 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

6 330226 Đỗ Minh Quân 2/26/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 5.5 8.25 0.6 28.1 6.9 THPT Quang Trung

7 370141 Nguyễn Minh Hiếu 6/18/2007 12:00:00 AM Đào Sư Tích 0 7 3.5 6.9 27.9 7.7 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

8 310143 Đoàn Thị Hạnh 4/27/2007 12:00:00 AM X TT Nam Giang 0 6 6 3.4 27.4 7.1 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

9 300067 Vũ Thị Linh Chi 7/21/2007 12:00:00 AM X Nam Hùng 0 7.5 3.25 4.6 26.1 7.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

10 310314 Phạm Thị Bảo Ngọc 12/07/2007 0:00 X Nam Dương 0 6.3 4.75 4 26 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

11 310199 Nguyễn Tuấn Hưng 10/17/2007 12:00:00 AM Nam Cường 0 6.3 5 2.4 24.9 6.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Quang Trung

12 720346 Nguyễn Duy Thiên 9/26/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 6 5.5 1.8 24.8 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

13 720304 Phạm Ngọc Sơn 05/12/2007 0:00 Nam Hùng 0 6 5 2.8 24.8 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

14 720294 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 8/14/2007 12:00:00 AM X Nam Hùng 0 6.3 4.25 3.8 24.8 7 THPT Quang Trung

15 720043 Lương Chí Công 01/01/2007 0:00 Nam Thắng 0 6.8 4.75 1.8 24.8 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

16 720066 Lưu Hương Duyên 04/02/2007 0:00 X Điền Xá 0 6.5 4 3.8 24.8 6.6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

17 720198 Phan Duy Linh 06/08/2007 0:00 Hồng Quang 0 5.5 5.75 2.2 24.7 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

18 720045 Phạm Thành Công 08/02/2007 0:00 Nam Thắng 0 5.3 5.5 3.2 24.7 6.1 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

19 720041 Nguyễn Văn Chính 11/08/2007 0:00 Phương Định 0 6 4.75 3.2 24.7 6.7 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

20 720285 Phạm Hồng Quân 3/14/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 7 3.75 3.2 24.7 6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

21 720136 Vũ Thu Hòa 5/21/2007 12:00:00 AM X Nam Hồng 0 7.5 2.5 4.6 24.6 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

22 720320 Phan Thanh Thái 9/17/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 5.3 5.75 2.6 24.6 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

23 720224 Hoàng Thị Ly 07/03/2007 0:00 X TT Nam Giang 0 6.3 4.25 3.6 24.6 7.4 THPT Quang Trung

24 720271 Đoàn Hải Phong 11/11/2007 0:00 Nam Hùng 0 6.3 3.75 4.6 24.6 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

25 720362 Trần Văn Thức 02/01/2005 0:00 Nam Thanh 0 5.5 5.25 3 24.5 6.1 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

26 720162 Đặng Duy Hưng 10/16/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 4.3 6 4 24.5 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

27 720148 Tống Việt Hùng 07/04/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 6.5 5.25 1 24.5 6.5 THPT Quang Trung

28 720236 Vũ Nhật Minh 10/24/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 6 5.5 1.4 24.4 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

29 720003 Nguyễn Thị Cẩm Anh 3/29/2007 12:00:00 AM X Đào Sư Tích 0 6 4.25 3.8 24.3 8.1 THPT Quang Trung

30 720177 Phạm Văn Kháng 7/13/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 7 3.25 3.8 24.3 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

31 720040 Nguyễn Văn Chiến 8/27/2007 12:00:00 AM Nam Thắng 0 5.8 5.5 1.8 24.3 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu
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32 720039 Đoàn Minh Chiến 5/27/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 6.3 4 3.6 24.1 6.9 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

33 720025 Trần Tuấn Anh 7/18/2007 12:00:00 AM Nam Thắng 0 4.8 6 2.6 24.1 5.8 THPT Quang Trung

34 720143 Trần Đắc Hợp 7/18/2007 12:00:00 AM Nam Hồng 0 7.3 2.25 5 24 6.1 THPT Quang Trung THPT Nguyễn Du

35 720243 Phạm Ngọc Nam 10/12/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 5.8 4.75 3 24 6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

36 720231 Nguyễn Văn Mạnh 11/17/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 4.3 6.75 2 24 7.3 THPT Quang Trung THPT Nguyễn Du

37 720235 Nguyễn Đức Minh 10/10/2007 0:00 Hồng Quang 0 6 5 2 24 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

38 310429 Phạm Thị Phương Thảo 6/14/2007 12:00:00 AM X Nam Dương 0 5.8 3.75 5 24 7.8 THPT Nguyễn Trãi THPT Quang Trung

39 720289 Đặng Thế Quân 10/11/2007 0:00 Nam Hồng 0 4 7.25 1.4 23.9 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

40 720215 Phạm Thanh Luân 07/12/2007 0:00 Nam Hùng 0 6.5 4.75 1.4 23.9 6.5 THPT Quang Trung

41 720160 Hoàng Vũ Huy 03/12/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 6.3 4.25 2.8 23.8 6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

42 720054 Phạm Mạnh Dũng 6/21/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 5.8 5.25 1.8 23.8 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

43 720365 Nguyễn Hướng Tiền 7/16/2007 12:00:00 AM Nam Thanh 0 7.8 3 2.2 23.7 7.3 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

44 720240 Phạm Hải Nam 09/09/2007 0:00 Nam Hoa 0 6 5.25 1.2 23.7 6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

45 720239 Phạm Bảo Nam 05/07/2007 0:00 Trung Đông 0 5.5 5.75 1.2 23.7 6 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

46 720087 Vũ Văn Đạt 08/12/2007 0:00 Điền Xá 0 6 4.75 2.2 23.7 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

47 720165 Ngô Quốc Hưng 1/15/2007 12:00:00 AM Nam Hồng 0 6 4.5 2.6 23.6 6.3 THPT Quang Trung

48 720360 Nguyễn Thị Minh Thư 02/03/2007 0:00 X Nam Thanh 0 7.5 3 2.6 23.6 7.3 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

49 720126 Phạm Trung Hiếu 1/15/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 6.5 2 6.6 23.6 7.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

50 720132 Nguyễn Thị Hoa 10/19/2007 12:00:00 AM X Nam Thắng 0 5.8 4.25 3.6 23.6 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

51 720180 Trần Công Duy Khánh 3/21/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 5.5 5.25 2 23.5 6.6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

52 720234 Vũ Bình Minh 03/06/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 5.8 4 4 23.5 6.9 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

53 720112 Lâm Thị Hằng 4/24/2007 12:00:00 AM X Nam Thắng 0 6.3 4 3 23.5 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

54 720339 Vũ Thị Thanh Thảo 11/06/2007 0:00 X Trung Đông 0 5.8 4 4 23.5 6.1 THPT Quang Trung THPT Nguyễn Du

55 720213 Đoàn Tiến Lộc 08/03/2007 0:00 TT Nam Giang 0 6.3 4 3 23.5 7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

56 720258 Phạm Minh Nhật 12/18/2007 12:00:00 AM Nam Thắng 0 5.5 4.5 3.4 23.4 5.9 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

57 720291 Dương Trung Quốc 7/28/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 5.5 3.75 4.8 23.3 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

58 720252 Trần Thị Ngoan 05/03/2007 0:00 X Nam Hồng 0 6.8 3.25 3.2 23.2 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

59 720192 Trần Trung Kiên 1/20/2007 12:00:00 AM Nam Hồng 0 6.8 4.25 1.2 23.2 6.7 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

60 720183 Phạm Ngọc Khánh 6/29/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 6.3 4 2.6 23.1 6.2 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

61 720221 Phạm Thị Khánh Ly 10/08/2007 0:00 X TT Nam Giang 0 7 3.25 2.6 23.1 7.4 THPT Quang Trung

62 720056 Vũ Quốc Dũng 10/08/2007 0:00 Nam Dương 0 5.3 5.5 1.6 23.1 6.2 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

63 720418 Hoàng Anh Văn 9/24/2007 12:00:00 AM Nam Dương 0 4.8 5 3.6 23.1 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

64 720366 Ngô Ngọc Tiến 12/09/2007 0:00 Nam Hồng 0 7.5 2.5 3 23 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

65 720422 Vũ Thị Vi 8/27/2007 12:00:00 AM X Thị trấn Cổ Lễ 0 6.8 3.75 2 23 6.5 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

66 720021 Ngô Phạm Thế Anh 08/01/2007 0:00 Thị trấn Cổ Lễ 0 5.5 4 4 23 6.1 THPT Quang Trung



67 720199 Vũ Đình Linh 06/08/2007 0:00 TT Nam Giang 0 4.3 6 2.4 22.9 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

68 720130 Phạm Thị Băng Hoa 04/12/2007 0:00 X Nam Hùng 0 6.3 3.5 3.4 22.9 7.1 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

69 720205 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/22/2007 12:00:00 AM X Điền Xá 0 6.5 3.75 2.4 22.9 6.3 THPT Quang Trung

70 720059 Đoàn Đức Duy 9/13/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 5 4.5 3.8 22.8 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

71 720011 Nguyễn Ngọc Anh 12/22/2007 12:00:00 AM X TT Nam Giang 0 6 3.5 3.8 22.8 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

72 720154 Phạm Bùi Gia Huy 8/26/2007 12:00:00 AM Nam Hoa 0 7 3.5 1.8 22.8 6.1 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

73 720078 Trương Thành Đạt 11/15/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 6 4 2.8 22.8 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

74 720411 Lâm Thanh Tùng 03/09/2007 0:00 Nam Thắng 0 5.5 5.5 0.8 22.8 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

75 720106 Nguyễn Hồng Hạnh 6/26/2007 12:00:00 AM X Hồng Quang 0 6.3 2.5 5.2 22.7 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

76 720292 Phan Văn Hoàng Quý 06/12/2007 0:00 Hồng Quang 0 6.3 3.5 3.2 22.7 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

77 720220 Nguyễn Thị Khánh Ly 01/03/2007 0:00 X Điền Xá 0 6.3 4.25 1.6 22.6 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

78 720050 Đặng Thành Cường 05/03/2007 0:00 Nam Hồng 0 6.3 3.5 3 22.5 7.6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

79 720352 Vũ Bá Thụ 11/26/2007 12:00:00 AM Nam Cường 0 4.8 5 3 22.5 6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

80 720413 Lê Mạnh Tuyên 1/24/2007 12:00:00 AM Hồng Quang 0 6 2.75 5 22.5 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

81 720146 Đoàn Mạnh Hùng 01/02/2007 0:00 Nam Hùng 0 6.5 3.75 2 22.5 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

82 720032 Đặng Phương Ba 11/05/2007 0:00 Nam Hoa 0 6 4.5 1.4 22.4 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

83 720359 Bùi Thị Minh Thư 09/02/2007 0:00 X Phương Định 0 7.5 2.5 2.4 22.4 7 THPT Quang Trung

84 720311 Trần Bá Tấn 8/27/2007 12:00:00 AM Nam Hồng 0 6 3.25 3.8 22.3 6.1 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

85 720084 Phạm Tiến Đạt 12/26/2007 12:00:00 AM Nam Thanh 0 6.3 3.5 2.8 22.3 6.9 THPT Quang Trung THPT Đoàn Kết

86 720057 Vũ Tiến Dũng 01/06/2007 0:00 Nam Hồng 0 6 3.5 3.2 22.2 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

87 720079 Vũ Thành Đạt 11/23/2007 12:00:00 AM Nam Thanh 0 4 5.5 3.2 22.2 6.6 THPT Quang Trung

88 720322 Đỗ Duy Thành 3/13/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 6 2.75 4.6 22.1 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

89 320241 Nguyễn Trọng Phú 6/14/2007 12:00:00 AM Nam Dương 0 6 3 4 22 7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

90 720393 Lê Thành Trung 9/26/2007 12:00:00 AM Nam Thắng 0 6.5 3.5 2 22 6.1 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

91 720428 Nguyễn Đại Vũ 9/27/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 5.5 4 3 22 6.2 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu


